GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO TOÀN QUỐC NĂM 2009
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
(kèm theo công văn số       /SVHTTDL-TT.TDTT ngày    /     /2009

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận)
 ––––––––––––––––––––––––
	TT
	ĐƠN VỊ
	VÀNG
	BẠC
	ĐỒNG
	TỔNG
	HẠNG

	1
	HÀ NỘI
	6
	1
	5
	12
	Nhất 

	2
	TP. HỒ CHÍ MINH
	4
	4
	6
	14
	Nhì 

	3
	CAND
	2
	2
	1
	5
	Ba 

	4
	SƠN LA
	2
	 
	1
	3
	4

	5
	TIỀN GIANG
	1
	2
	 
	3
	5

	6
	QUÂN ĐỘI
	1
	1
	4
	6
	6

	7
	NGHỆ AN
	1
	1
	3
	5
	7

	8
	TÂY NINH
	1
	1
	3
	5
	7

	9
	TRÀ VINH
	1
	1
	2
	4
	8

	10
	THANH HÓA
	1
	1
	1
	3
	9

	11
	PHÚ YÊN
	1
	1
	 
	2
	10

	12
	NINH THUẬN
	1
	 
	1
	2
	11

	13
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	1
	 
	1
	2
	11

	14
	ĐÀ NẴNG
	1
	 
	1
	2
	11

	15
	THÁI BÌNH
	1
	 
	 
	1
	12

	16
	BÌNH PHƯỚC
	 
	2
	1
	3
	13

	17
	CẦN THƠ
	 
	2
	1
	3
	13

	18
	BẮC KẠN
	 
	2
	 
	2
	14

	19
	KHÁNH HÒA
	 
	1
	3
	4
	15

	20
	BÌNH THUẬN
	 
	1
	2
	3
	16

	21
	THỪA THIÊN HUẾ
	 
	1
	1
	2
	17

	22
	THÁI NGUYÊN
	 
	1
	 
	1
	18

	23
	BÌNH DƯƠNG
	 
	 
	4
	4
	19

	24
	AN GIANG
	 
	 
	2
	2
	20

	25
	HẢI PHÒNG
	 
	 
	2
	2
	20

	26
	VĨNH LONG
	 
	 
	2
	2
	20

	27
	LÀO CAI
	 
	 
	1
	1
	21

	28
	QUẢNG NAM
	 
	 
	1
	1
	21

	29
	HẬU GIANG
	 
	 
	1
	1
	21

	30
	ĐẮC NÔNG
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ĐIỆN BIÊN
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ĐỒNG NAI
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ĐỒNG THÁP
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	HÒA BÌNH
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	PHÚ THỌ
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	QUẢNG NINH
	 
	 
	 
	 
	 

	@
	TỔNG
	25
	25
	50
	100
	


GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO TOÀN QUỐC NĂM 2009
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG CÁC NỘI DUNG NAM
(kèm theo công văn số       /SVHTTDL-TT.TDTT ngày    /     /2009

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận)
	TT
	ĐƠN VỊ
	VÀNG
	BẠC
	ĐỒNG
	TỔNG
	HẠNG

	1
	TP. HỒ CHÍ MINH
	3
	3
	2
	7
	Nhất

	2
	HÀ NỘI
	3
	
	2
	5
	Nhì

	3
	CAND
	1
	1
	1
	3
	Ba

	4
	THANH HÓA
	1
	1
	1
	3
	4

	5
	TRÀ VINH
	1
	
	2
	3
	5

	6
	NINH THUẬN
	1
	
	1
	2
	6

	7
	ĐÀ NẴNG
	1
	
	1
	2
	6

	8
	THÁI BÌNH
	1
	
	
	1
	7

	9
	BẮC KẠN
	
	2
	
	2
	8

	10
	TÂY NINH
	
	1
	2
	3
	9

	11
	QUÂN ĐỘI
	
	1
	1
	2
	10

	12
	BÌNH PHƯỚC
	
	1
	
	1
	11

	13
	THỪA THIÊN HUẾ
	
	1
	
	1
	11

	14
	PHÚ YÊN
	
	1
	
	1
	11

	15
	BÌNH DƯƠNG
	
	
	3
	3
	12

	16
	VĨNH LONG
	
	
	2
	2
	13

	17
	CẦN THƠ
	
	
	1
	1
	14

	18
	HẢI PHÒNG
	
	
	1
	1
	14

	19
	SƠN LA
	
	
	1
	1
	14

	20
	LÀO CAI
	
	
	1
	1
	14

	21
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	
	
	1
	1
	14

	22
	QUẢNG NAM
	
	
	1
	1
	14

	@
	TỔNG
	12
	12
	24
	48
	


BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG CÁC NỘI DUNG NỮ

	TT
	ĐƠN VỊ
	VÀNG
	BẠC
	ĐỒNG
	TỔNG
	HẠNG

	1
	HÀ NỘI
	2
	1
	3
	6
	Nhất 

	2
	SƠN LA
	2
	 
	 
	2
	Nhì 

	3
	TIỀN GIANG
	1
	2
	 
	3
	Ba 

	4
	TP. HỒ CHÍ MINH
	1
	1
	3
	5
	4

	5
	NGHỆ AN
	1
	1
	3
	5
	4

	6
	CAND
	1
	1
	 
	2
	5

	7
	QUÂN ĐỘI
	1
	 
	2
	3
	6

	8
	TÂY NINH
	1
	 
	1
	2
	7

	9
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	1
	 
	 
	1
	8

	10
	PHÚ YÊN
	1
	 
	 
	1
	8

	11
	CẦN THƠ
	 
	2
	 
	2
	9

	12
	KHÁNH HÒA
	 
	1
	3
	4
	10

	13
	BÌNH THUẬN
	 
	1
	2
	3
	11

	14
	THÁI NGUYÊN
	 
	1
	 
	1
	12

	15
	TRÀ VINH
	 
	1
	 
	1
	12

	16
	AN GIANG
	 
	 
	2
	2
	13

	17
	BÌNH DƯƠNG
	 
	 
	1
	1
	14

	18
	BÌNH PHƯỚC
	 
	 
	1
	1
	14

	19
	THỪA THIÊN HUẾ
	 
	 
	1
	1
	14

	20
	HẢI PHÒNG
	 
	 
	1
	1
	14

	21
	HẬU GIANG
	 
	 
	1
	1
	14

	@
	TỔNG
	12
	12
	24
	48
	


GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO TOÀN QUỐC NĂM 2009
KẾT QUẢ NỘI DUNG QUYỀN
(kèm theo công văn số       /SVHTTDL-TT.TDTT ngày    /     /2009

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận)
–––––––––––––––––––––––––––––––
	TT
	NỘI DUNG
	HUY CHƯƠNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ

	1
	QUYỀN

CÁ NHÂN
NAM
	VÀNG
	NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
	HÀ NỘI

	
	
	BẠC
	NGUYỄN QUÔC MINH
	BÌNH PHƯỚC

	
	
	ĐỒNG
	VŨ THÀNH DƯƠNG
	HẢI PHÒNG

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN QUỐC MINH
	TÂY NINH

	2
	QUYỀN

CÁ NHÂN
NỮ
	VÀNG
	NGUYỄN THỊ THU NGÂN
	QUÂN ĐỘI

	
	
	BẠC
	NGUYỄN NHỊ HẢI LAM
	KHÁNH HÒA

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ LỆ KIM
	BÌNH THUẬN

	
	
	ĐỒNG
	LIÊN THỊ TUYẾT MAI
	TPHCM

	3
	QUYỀN

ĐỒNG ĐỘI

NAM
	VÀNG
	LÊ NGỌC THỊNH
	HÀ NỘI

	
	
	
	LÊ NAM HÙNG
	

	
	
	
	LÊ NGỌC THÀNH
	

	
	
	BẠC
	HOÀNG BÁ ANH PHONG
	TÂY NINH

	
	
	
	LÊ PHƯỚC TÊN
	

	
	
	
	LÊ MINH NHỰT
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
	TRÀ VINH

	
	
	
	NGUYỄN ĐỨC VINH
	

	
	
	
	NGÔ ĐẠT
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN ĐÌNH KHÔI
	CẦN THƠ

	
	
	
	VÕ MINH PHÚC
	

	
	
	
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	

	4
	QUYỀN

ĐỒNG ĐỘI

NỮ
	VÀNG
	DƯƠNG THỊ HUỲNH MAI
	BÀ RỊA

VŨNG TÀU

	
	
	
	ĐẶNG THỊ NHƯ THẢO
	

	
	
	
	NGUYỄN THỊ LINH KHANG
	

	
	
	BẠC
	ĐẶNG THỊ HƯƠNG HUYỀN
	TPHCM

	
	
	
	LIÊN THỊ TUYẾT MAI
	

	
	
	
	CHÂU TUYẾT VÂN
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ LỆ KIM
	BÌNH THUẬN

	
	
	
	TRẦN THỊ LỆ HUYỀN
	

	
	
	
	LÊ DƯƠNG LỆ GIANG
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT
	BÌNH PHƯỚC

	
	
	
	LÊ THỊ NHUNG
	

	
	
	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT CHÍNH
	

	5
	QUYỀN

ĐỒNG ĐỘI
NAM-NỮ
	VÀNG
	NGUYỄN MINH TÚ
	HÀ NỘI

	
	
	
	LÊ ANH MINH
	

	
	
	BẠC
	NGUYỄN TRỌNG VIỆT
	BÌNH PHƯỚC

	
	
	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THIÊN PHỤNG
	TPHCM

	
	
	
	CHÂU TUYẾT VÂN
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ THU NGÂN
	QUÂN ĐỘI

	
	
	
	PHẠM CHÍ KHANH
	


GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO TOÀN QUỐC NĂM 2009
KẾT QUẢ ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NAM
(kèm theo công văn số       /SVHTTDL-TT.TDTT ngày    /     /2009

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận)
–––––––––––––––––––––––––
	TT
	NỘI DUNG
	HUY CHƯƠNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ

	1
	<54KG
	VÀNG
	NGÔ CHÂU BẢO
	NINH THUẬN

	
	
	BẠC
	NGUYỄN HOÀNG NAM
	TPHCM

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN KIM LONG
	QUÂN ĐỘI

	
	
	ĐỒNG
	QUẢNG VĂN LỊCH
	SƠN LA

	2
	<58KG
	VÀNG
	LÊ HUỲNH CHÂU
	TPHCM

	
	
	BẠC
	HOÀNG HUỲNH HOÀI NHÂN
	QUÂN ĐỘI

	
	
	ĐỒNG
	HOÀNG QUỐC DŨNG
	BÌNH DƯƠNG

	
	
	ĐỒNG
	DƯƠNG XUÂN VŨ
	THANH HÓA

	3
	<63kg
	VÀNG
	BÙI VĂN TUYÊN
	THÁI BÌNH

	
	
	BẠC
	LÊ ĐÌNH PHƯỚC THÀNH
	THỪA THIÊN HUẾ

	
	
	ĐỒNG
	NGÔ CHÂU CƯỜNG
	NINH THUẬN

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN HÒANG LONG
	CAND

	4
	<68KG
	VÀNG
	NGUYỄN QUÝ LINH
	HÀ NỘI

	
	
	BẠC
	BIỆN NGỌC VÀNG
	PHÚ YÊN

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN NGỌC TRỌNG
	TRÀ VINH

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
	TPHCM

	5
	<74KG
	VÀNG
	PHẠM HỮU SƠN
	TPHCM

	
	
	BẠC
	NGUYỄN MINH HIẾU
	CAND

	
	
	ĐỒNG
	DƯƠNG THANH TÂM
	HÀ NỘI

	
	
	ĐỒNG
	HỒ QUỐC THANH
	VĨNH LONG

	6
	<80KG
	VÀNG
	PHAN VĂN THIẾT
	ĐÀ NẴNG

	
	
	BẠC
	NÔNG ĐỨC DU
	BẮC KẠN

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN VĂN THANH
	QUẢNG NAM

	
	
	ĐỒNG
	LƯƠNG MINH ĐẠT
	TPHCM

	7
	<87KG
	VÀNG
	NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
	THANH HÓA

	
	
	BẠC
	VÕ HOÀNG GIAO
	TPHCM

	
	
	ĐỒNG
	ĐINH QUANG ĐỨC
	HÀ NỘI

	
	
	ĐỒNG
	TẠ QUANG TÂM
	BR-VT

	8
	>87KG
	VÀNG
	ĐINH QUANG TOÀN
	CAND

	
	
	BẠC
	HUỲNH HỒ DUY KHANH
	TPHCM

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN
	BÌNH DƯƠNG

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN HOÀNG NAM
	LÀO CAI


GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO TOÀN QUỐC NĂM 2009
KẾT QUẢ ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NỮ
(kèm theo công văn số       /SVHTTDL-TT.TDTT ngày    /     /2009

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận)
––––––––––––––––––––––
	TT
	NỘI DUNG
	HUY CHƯƠNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ

	1
	<46KG
	VÀNG
	TRƯƠNG THỊ NHỚ
	PHÚ YÊN

	
	
	BẠC
	TĂNG THỊ THÁI
	BÌNH THUẬN

	
	
	ĐỒNG
	PHAN THỊ NHƯ QUỲNH
	TT-HUẾ

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
	HÀ NỘI

	2
	<49KG
	VÀNG
	DOÃN THỊ HƯƠNG GIANG
	SƠN LA

	
	
	BẠC
	LÊ THỊ KIM QUYÊN
	TIỀN GIANG

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HOÀNG
	BÌNH DƯƠNG

	
	
	ĐỒNG
	VĂN THỊ KIM THU
	KHÁNH HÒA

	3
	<53kg
	VÀNG
	LÈO BÍCH LỢI
	SƠN LA

	
	
	BẠC
	HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT 
	TRÀ VINH

	
	
	ĐỒNG
	BÙI THỊ NGỌC QUYÊN
	KHÁNH HÒA

	
	
	ĐỒNG
	TRẦN THỊ NGỌC TRÚC
	TPHCM

	4
	<57KG
	VÀNG
	NGUYỄN THỊ HOÀI THU
	CAND

	
	
	BẠC
	NGUYỄN THANH THẢO
	THÁI NGUYÊN

	
	
	ĐỒNG
	HỒ NGUYỄN ÁI TÌNH
	QUÂN ĐỘI

	
	
	ĐỒNG
	VŨ THỊ HẬU
	NGHỆ AN

	5
	<62KG
	VÀNG
	NGHIÊM THỊ HUYỀN
	HÀ NỘI

	
	
	BẠC
	TRỊNH KIM TƯỜNG VÂN
	TIỀN GIANG

	
	
	ĐỒNG
	CAO THỊ QUÀNG
	NGHỆ AN

	
	
	ĐỒNG
	PHẠM THI THU DUNG
	TÂY NINH

	6
	<67KG
	VÀNG
	PHÙNG VŨ THANH BÌNH
	TÂY NINH

	
	
	BẠC
	NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG
	NGHỆ AN

	
	
	ĐỒNG
	TRẦN THU TRANG
	HÀ NỘI

	
	
	ĐỒNG
	PHẠM THỊ NGỌC THẢO
	QUÂN ĐỘI

	7
	<73KG
	VÀNG
	TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
	TPHCM

	
	
	BẠC
	PHẠM LAN ANH
	HÀ NỘI

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
	HẢI PHÒNG

	
	
	ĐỒNG
	VÕ THỊ KIM NGÂN
	AN GIANG

	8
	>73KG
	VÀNG
	HÀ THỊ NGUYÊN
	HÀ NỘI

	
	
	BẠC
	TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
	CẦN THƠ

	
	
	ĐỒNG
	TRƯƠNG THỊ LIÊN
	NGHỆ AN

	
	
	ĐỒNG
	VŨ ÂU THỊ KIM LINH
	TPHCM


GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO TOÀN QUỐC NĂM 2009
KẾT QUẢ ĐỐI KHÁNG ĐỒNG ĐỘI NAM - ĐỒNG ĐỘI NỮ
(kèm theo công văn số     /SVHTTDL-TT.TDTT ngày    /     /2009

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận)
	TT
	NỘI DUNG
	HUY CHƯƠNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ

	1
	ĐỐI KHÁNG

ĐỒNG ĐỘI

NAM 1

(>63KG)
	VÀNG
	CHÂU NGUYÊN QUỐC 
	TPHCM

	
	
	
	NGUYỄN THÁI HOÀNG MINH 
	

	
	
	
	LONG ĐIỀN
	

	
	
	BẠC
	LÊ BÁ HƯNG
	THANH HÓA

	
	
	
	PHẠM TRUNG ĐÔNG
	

	
	
	
	DƯƠNG XUÂN VŨ 
	

	
	
	ĐỒNG
	ĐẶNG QUỐC VIỆT
	ĐÀ NẴNG 

	
	
	
	TRẦN VIẾT ĐỨC 
	

	
	
	
	TRƯƠNG VĂN LỘC
	

	
	
	ĐỒNG
	PHẠM MẠNH HUYNH
	BÌNH DƯƠNG

	
	
	
	HOÀNG QUỐC DŨNG
	

	
	
	
	HUỲNH TÚ
	

	2
	ĐỐI KHÁNG

ĐỒNG ĐỘI

NAM 2

(63KG 

ĐẾN

<80KG)
	VÀNG
	NGUYỄN THANH SANG
	TRÀ VINH 

	
	
	
	THẠCH LÝ CAI 
	

	
	
	
	NGUYỄN NGỌC TRỌNG 
	

	
	
	BẠC
	ĐINH VĂN HIẾU 
	BẮC KẠN

	
	
	
	MAI ĐÌNH CHUNG
	

	
	
	
	NÔNG ĐỨC DU 
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN VĂN THUẬN 
	VĨNH LONG

	
	
	
	HỒ QUỐC THANH 
	

	
	
	
	NGUYỄN VĂN THẢO 
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THANH TUẤN 
	TÂY NINH 

	
	
	
	NGUYỄN THÀNH TÀI
	

	
	
	
	VÕ VĂN ĐÌNH KHIÊM
	

	3
	ĐỐI KHÁNG

ĐỒNG ĐỘI

NỮ 1

(>53KG)
	VÀNG
	NGUYỄN THỊ CHĂN ĐẦM 
	TIỀN GIANG

	
	
	
	LÊ THỊ KIM QUYÊN 
	

	
	
	
	NGUYỄN THỊ HỮU PHÚC
	

	
	
	BẠC
	NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO
	CẦN THƠ

	
	
	
	NGUYỄN THỊ HỒNG THUẬN
	

	
	
	
	PHAN HUỲNH NGỌC TUYẾT PHƯƠNG
	

	
	
	ĐỒNG
	VĂN THỊ KIM THU 
	KHÁNH HÒA

	
	
	
	BÙI THỊ NGỌC QUYÊN 
	

	
	
	
	KHƯƠNG THỊ TRÀ THẮM 
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN NGỌC TRÂN 
	HẬU GIANG 

	
	
	
	TRIỆU THI PHƯƠNG THÙY
	

	
	
	
	ĐẶNG THỊ THÚY BI 
	

	4
	ĐỐI KHÁNG

ĐỒNG ĐỘI

NỮ 2

(53KG 

ĐẾN

<67KG)
	VÀNG
	VŨ THỊ HẬU
	NGHỆ AN

	
	
	
	CAO THỊ QUÀNG
	

	
	
	
	NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG
	

	
	
	BẠC
	NGUYỄN THỊ HOÀI THU 
	CAND

	
	
	
	LƯƠNG THU TRÀ 
	

	
	
	
	ĐÀO NGỌC LY 
	

	
	
	ĐỒNG
	NGUYỄN THỊ HẢO
	AN GIANG 

	
	
	
	NGUYỄN THỊ THÚY NGA
	

	
	
	
	TRẦN HUYỀN YẾN NHI
	

	
	
	ĐỒNG
	CHU HOÀNG DIỆU LINH
	HÀ NỘI 

	
	
	
	NGHIÊM THỊ HUYỀN
	

	
	
	
	NGUYỄN THỊ THUYẾT 
	


